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1 K13-CB01 Nguyễn Thị Hữu Ánh 11/14/1971 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2 5.5 6.5 Đạt

2 K13-CB02 Lê Công Bảo 4/20/1970 Nam Bình Thuận 1.75 2.5 1.5 5.75 5.3 Đạt

3 K13-CB03 Phạm Thị Chi Dung 6/2/1970 Nữ Bình Thuận 1.75 2.25 1.5 5.5 5 Đạt

4 K13-CB04 Trương Minh Dũng 8/18/1968 Nam Bình Thuận 1.75 1.75 1.5 5 5.3 Đạt

5 K13-CB05 Trần Trương Thiên Hải 8/15/1967 Nam Bình Thuận 2.5 0.75 1.75 5 5.3 Đạt

6 K13-CB06 Huỳnh Phi Hải 8/15/1991 Nam Bình Thuận 1.75 2.5 1.75 6 9.5 Đạt

7 K13-CB07 Phạm Thị Ngọc Hảo 1/4/1972 Nữ Bình Thuận 2.25 2 1.5 5.75 5 Đạt

8 K13-CB08 Phạm Thị Hiền 1/1/1979 Nữ Thanh Hóa 1.75 1.75 1.5 5 5.8 Đạt

9 K13-CB09 Nguyễn Thị Hiền 9/10/1997 Nữ Bình Thuận 1.75 2 2 5.75 6.7 Đạt

10 K13-CB10 Phan Diệu Hòa 2/15/1977 Nữ Bình Thuận 1.75 2 1.75 5.5 5.7 Đạt

11 K13-CB11 Nguyễn Thị Thu Hương 3/7/1979 Nữ Bình Thuận 2 2 1.75 5.75 5.3 Đạt

12 K13-CB12 Nguyễn Anh Lê Minh 3/28/1979 Nam Bình Thuận 1.75 1.5 2 5.25 5.3 Đạt

13 K13-CB13 Đỗ Thị Hồng Phong 11/25/1982 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2 5.5 5 Đạt

14 K13-CB14 Phạm Ngọc Tân 1980 Nữ Bình Thuận 2 1.75 1.75 5.5 5.3 Đạt
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15 K13-CB15 Thái Duy Tạo 6/13/1972 Nam Bình Thuận 2 1.75 1.5 5.25 5.8 Đạt

16 K13-CB16 Huỳnh Thị Ngọc Thanh 1/22/1970 Nữ Bình Thuận 1.75 2 1.75 5.5 5.3 Đạt

17 K13-CB17 Phan Tấn Thành 6/2/1971 Nam Bình Thuận 1.75 1.75 1.75 5.25 5.2 Đạt

18 K13-CB18 Nguyễn Thị Thập 2/5/1982 Nữ Nghệ An 2 2 2 6 5.1 Đạt

19 K13-CB19 Trần Thị Kim Thoa 7/25/1980 Nữ Bình Thuận 1.5 2 2 5.5 5.8 Đạt

20 K13-CB20 Hồ Thị Thuận 2/2/1973 Nữ Bình Thuận 2.25 1.75 1.5 5.5 5.2 Đạt

21 K13-CB21 Nguyễn Thị Thùy Trâm 12/1/1974 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 1.75 5.25 5.3 Đạt

22 K13-CB22 Nguyễn Thị Xuân Trang 12/28/1980 Nữ Bình Thuận 2 2 1.75 5.75 5.7 Đạt

23 K13-CB23 Phạm Thanh Trúc 3/1/1971 Nữ Bình Thuận 2 1.75 2 5.75 5.2 Đạt

24 K13-CB24 Nguyễn Thị Trúc 11/26/1968 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 2 5.5 5.2 Đạt

25 K13-CB25 Võ Thị Duy Trúc 10/5/1988 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 2 5.5 7.8 Đạt

26 K13-CB26 Phan Thị Thanh Trúc 5/22/1986 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2 5.5 7.3 Đạt

27 K13-CB27 Lê Quốc Tùng 6/12/1983 Nam Quảng Ngãi 2.5 2 1.5 6 5.3 Đạt

28 K13-CB28 Bùi Diệu Uyên 9/30/1999 Nữ Bình Thuận 2 2 2.5 6.5 5.7 Đạt

29 K13-CB29 Nguyễn Đào Quỳnh Anh 12/14/1985 Nữ Phú Yên 2 1.5 2 5.5 5.7 Đạt

30 K13-CB30 Đinh Thị Ngọc Bồng 2/22/1978 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2 5.5 5.3 Đạt

31 K13-CB31 Hồ Viết Dũng 6/23/1989 Nam TP.HCM 2.5 1.5 2 6 6.2 Đạt

32 K13-CB32 Trần Thị Hằng 9/8/1989 Nữ Thanh Hóa 2.5 1.5 1 5 6.8 Đạt

33 K13-CB33 Hồ Thị Mỹ Hậu 4/18/1985 Nữ Bình Thuận 2.25 1.5 1.5 5.25 9 Đạt

34 K13-CB34 Nguyễn Thị Diệu Hiền 6/16/1987 Nữ Bình Thuận 2 1.75 1.5 5.25 7.3 Đạt

35 K13-CB35 Lê Thị Hoà 3/24/1971 Nữ Hà Tĩnh 2 1.5 1.5 5 5.6 Đạt

36 K13-CB36 Huỳnh Thị Kim Hóa 5/2/1981 Nữ Phú Yên 2.25 1.25 2 5.5 5.8 Đạt

37 K13-CB37 Nguyễn Thị Hường 8/25/1982 Nữ Nghệ An 2.25 1.5 1.5 5.25 5 Đạt

38 K13-CB38 Lê Thị Nguyên Khanh 11/19/1970 Nữ Bình Thuận 1.5 1.75 2 5.25 5.2 Đạt

39 K13-CB39 Mai Đình Khiêm 11/7/1997 Nam Bình Thuận 2 2.25 2 6.25 8.8 Đạt

40 K13-CB40 Lê Chí Lĩnh 6/1/1978 Nữ Hà Tĩnh 1.75 1.5 2 5.25 5.8 Đạt



41 K13-CB41 Nguyễn Thị Bích Loan 10/8/1989 Nữ Bình Thuận 2.25 1.25 2 5.5 5.1 Đạt

42 K13-CB42 Lê Đắc Hải Long 3/6/1993 Nam Bình Thuận 2.25 2 2 6.25 9.2 Đạt

43 K13-CB43 Trần Thị Hà My 3/5/1984 Nữ Bình Thuận 2.25 1.75 1.5 5.5 5.8 Đạt

44 K13-CB44 Trần Thị Thắm 3/9/1979 Nữ Bình Thuận 2 1.5 1.75 5.25 5.1 Đạt

45 K13-CB45 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 7/4/1973 Nữ Bình Thuận 2.25 1.5 1.75 5.5 5.6 Đạt

46 K13-CB46 Nguyễn Thị Ngọc Thọ 6/11/1976 Nữ Khánh Hoà 2.25 1.25 2 5.5 5.1 Đạt

47 K13-CB47 Lưu Thị Thoả 5/17/1970 Nữ Nghệ An 2 1.25 2 5.25 5.7 Đạt

48 K13-CB48 Ngô Thị Tình 3/7/1988 Nữ Nghệ An 1.75 1.25 2.25 5.25 7.5 Đạt

49 K13-CB49 Đặng Thị Hồng Trâm 12/7/1985 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2 5.5 5.8 Đạt

50 K13-CB50 Lê Đình Minh Trang 6/12/1981 Nữ Quảng Trị 2 1.75 2 5.75 5.2 Đạt

51 K13-CB51 Trần Thị Kim Trinh 9/8/1979 Nữ Bình Thuận 2.25 1.25 1.75 5.25 5.3 Đạt

52 K13-CB52 Đặng Quang Truyền 3/15/1985 Nam Bình Thuận 2.25 1.75 1.75 5.75 5.2 Đạt

53 K13-CB53 Huỳnh Thị Tú 6/19/1984 Nữ Bình Thuận 1.75 1.5 2 5.25 5 Đạt

54 K13-CB54 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 10/17/1971 Nữ Bình Thuận 1.5 1.75 2 5.25 5 Đạt

55 K13-CB55 Đoàn Thị Bích Vi 5/25/1996 Nữ Bình Thuận 2 1.75 1.75 5.5 5.7 Đạt

56 K13-CB56 Nguyễn Thị Kim Xuyến 9/2/1988 Nữ Quảng Ngãi 2 1.75 2 5.75 8.3 Đạt

57 K13-CB57 Trần Thị Ngọc Yến 2/27/1976 Nữ Bình Định 1.75 1.75 2 5.5 5.2 Đạt

Danh sách này có 57 thí sinh.
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